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2 Chi phí xây dựng GXD 76,702,583,690 7,670,258,369 84,372,842,060 88,460,180,360 4,087,338,301

3 Chi phí thiết bị GTB 26,851,544,779 1,514,185,621 28,365,730,400 28,365,730,400

3.1 Chi phí thiết bị y tế GTB1 23,419,377,143 1,170,968,857 24,590,346,000 24,590,346,000

3.2 Chi phí thiết bị văn phòng GTB2 1,568,531,273 156,853,127 1,725,384,400 1,725,384,400

3.3 Chi phí thiết bị khác GTB3 1,863,636,364 186,363,636 2,050,000,000 2,050,000,000

4 Chi phí quản lý dự án GQLDA 1,965,750,909 196,575,091 2,162,326,000 2,162,326,000

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng GTV 5,003,689,000 500,369,000 5,690,197,000 5,690,197,000

5.1 Chi phí khảo sát địa hình Gtv1 64,577,500 6,457,750 71,035,250 71,035,250

5.2 Chi phí khảo sát địa chất Gtv2 258,003,000 25,800,300 283,803,300 283,803,300

5.3 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Gtv3 499,884,020 49,988,402 549,872,422 549,872,422

5.4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Gtv4 1,643,527,180 164,352,718 1,807,879,898 1,807,879,898

5.5 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Gtv5 120,423,056 12,042,306 132,465,362 132,465,362

5.6 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng Gtv6 116,587,927 11,658,793 128,246,720 128,246,720

5.7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh gíá hồ sơ dự 

thầu tư vấn
Gtv7 23,560,237 2,356,024 25,916,261 25,916,261

5.8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh gía hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng
Gtv8 121,957,108 12,195,711 134,152,819 134,152,819

5.9
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh gía hồ sơ dự 

thầu mua sắm thiết bị
Gtv9 80,971,267 8,097,127 89,068,393 89,068,393

5.10 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv10 1,478,267,977 147,826,798 1,626,094,774 1,626,094,774

5.11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtv11 162,223,847 16,222,385 178,446,231 178,446,231

5.12 Chi phí kiểm định chất lượng thiết bị Gtv12 40,555,962 4,055,596 44,611,558 44,611,558

5.13 Chi phí giám sát đánh giá đầu tư Gtv13 393,150,182 39,315,018 432,465,200 432,465,200

5.14
Chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường
Gtv14 169,217,273 16,921,727 186,139,000 186,139,000

6 Chi phí khác GK 1,166,881,311 10,997,007 4,508,844,000 4,508,844,000

6.1 Chi phí rà phá bom mìn k1 235,645,455 23,564,545 259,210,000 259,210,000

6.2 Chi phí kiểm toán k2 751,141,093 751,141,093 751,141,093

6.3 Chi phí bảo hiểm công trình k3 69,032,325 6,903,233 75,935,558 75,935,558

6.4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán k4 245,735,299 245,735,299 245,735,299

6.5 Chi phí thẩm định dự án đầu tư k5 16,314,377 16,314,377 16,314,377

6.6 Chi Phí thẩm định thiết kế BVTC k6 22,243,749 22,243,749 22,243,749

6.7 Chi Phí thẩm định dự toán k7 21,476,723 21,476,723 21,476,723

6.8 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu gói tư vấn k8 2,586,453 258,645 2,845,099 2,845,099

6.9
Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu gói xây 

dựng
k9 38,351,292 3,835,129 42,186,421 42,186,421

6.10 Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thiết bị k10 12,893,514 1,289,351 14,182,865 14,182,865

6.11 Lệ phí thẩm duyệt PCCC k11 12,998,298 1,299,830 14,298,128 14,298,128

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (ĐIỀU CHỈNH)

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH CÀ MAU
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6.12
Lệ phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường ( ĐTM)
k12 13,636,364 1,363,636 15,000,000 15,000,000

6.13 Chi phí kiểm tra nghiệm thu k13 22,931,818 2,293,182 25,225,000 25,225,000

6.14 Chi phí thẩm định giá k14 45,454,545 4,545,455 50,000,000 50,000,000

6.15 Chi phí hạng mục chung k15 2,953,049,472 2,953,049,472

6.15.1 Chi phí Nhà tạm k14.1 767,025,837 76,702,584 843,728,421 843,728,421

6.15.2
Chi phí một số công việc không xác định từ 

thiết kế
k14.2 1,917,564,592 191,756,459 2,109,321,051 2,109,321,051

7 Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 0 54,774,964,000 54,774,964,000

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức thực hiện giải phóng mặt bằng đường Hải 

thượng Lãn Ông thuộc DA

5,332,658,000

2

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức thực hiện giải phóng mặt bằng Tuyến 

đường số 3 thuộc DA

4,380,704,000

3

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức thực hiện giải phóng mặt bằng Tuyến 

đường số 4 thuộc DA

9,134,383,000

4

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức thực hiện giải phóng mặt bằng Tuyến 

đường số 5 thuộc DA

201,814,000

5

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức thực hiện dự án bồi thường giải phóng 

mặt bằng xây dựng Bệnh viện

35,725,405,000

8 Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2) GDP 10,853,198,591 10,853,198,591

7.1 Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng (Gdpkl) Gdp1 5,426,599,296 5,426,599,296

7.2 Chi phí dự phòng trượt giá (Gdptg) Gdp2 5,426,599,296 5,426,599,296

TỔNG CỘNG G TC 135,953,139,000 194,815,440,000 58,862,301,000

Theo Dự toán kèm theo Công văn số 

215/TTPTQĐ ngày 25/6/2019 của Trung tâm 

phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau

Gdp1+Gdp2

4,5%x(I+II+III+…+VI)

4,5%x(I+II+III+…+VI)


